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Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về công khai hồ sơ văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cập nhật 60 hồ sơ văn bản (có danh mục kèm theo) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Để kịp thời công khai các hồ sơ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) cho đăng công khai các hồ sơ trên tại Cơ sở dữ liệu quốc gia./.
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ CHỨA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo văn bản số 4633/BNN-VP ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. TỔNG CỤC THỦY SẢN
1. Thông tư số 63/2009/TT-BNN ngày 25/9/2009: Quy định thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

2. Thông tư số 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2010: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

3. Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011: Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.

4. Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

5. Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011: Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển”.

6. Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.

7. Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

II. TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
1. Thông tư số 24/2009/TT-BNNPTNT ngày 05/05/2009: Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 9 năm 2009: Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

3. Thông tư số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011: Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp.

4. Thông tư số 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04 tháng 11 năm 2009: Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

6. Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011: Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

III. TỔNG CỤC THỦY LỢI
1. Thông tư số 56/2010/TT-BNN ngày 01/10/2010: Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

2. Thông tư số 21/2011/TT-BNN ngày 06 tháng 4 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

IV. CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT
1. Thông tư 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009: Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

2. Thông tư 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

3. Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011: Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

4. Thông tư số 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2010: Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

V. CỤC THÚ Y
1. Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 14/3/2009: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009: Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.

3. Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 02 năm 2010: quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

4. Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 7 năm 2010: Quy định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

5. Thông tư số 43/2010/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 7 năm 2010: Sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

6. Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2010: Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

7. Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 9 năm 2010: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

8. Thông tư 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 9 năm 2010: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

9. Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010: Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn.

10. Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2010: Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm.

11. Thông tư số 08/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 02 năm 2011: Quy định trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận phòng chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản.

12. Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.

13. Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 05 năm 2011: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y.

VI. CỤC QUẢN LÝ CLNLS VÀ THỦY SẢN
1. Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009 Quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản.

2. Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 04 năm 2010: Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

3. Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 9 năm 2010: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

4. Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 03 năm 2011: Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

5. Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.

6. Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011: Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

VII. CỤC TRỒNG TRỌT
1. Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 6 năm 2010: Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

2. Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2010: về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

3. Thông tư số 52/2010/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 9 năm 2010: hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.

4. Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

VIII. CỤC CHĂN NUÔI
1. Thông tư số 02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 01 năm 2011: Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi.

2. Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

IX. CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
1. Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009: Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

2. Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2010: Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

3. Thông tư số 18/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2011: Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

X. CỤC CHẾ BIẾN TMNLTS VÀ NGHỀ MUỐI
1. Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 10 năm 2010: Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

2. Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010: Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

XI. VỤ KHCN&MT
1. Thông tư số 14/2009/TT-BNN ngày 12 tháng 3 năm 2009: Hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản.

2. Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009: Quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.

3. Thông tư số 86/2009/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2009: Hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

4. Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 4 năm 2010: Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Thông tư số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 4 tháng 12 năm 2009: Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009: Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011: Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

8. Thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

9. Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2011: Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

XII. VỤ TCCB
1. Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 3 năm 2010: Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

2. Thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

